
STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu
Kết thúc/ Tạm 

dừng
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học

MĐ 15,16,17,22(TH) 260 22'/2/2016 3'/7/2016 2 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3

ISO 30 22'/2/2016 10'/4/2016 3 07h30-10h45 4 Phạm Thế Anh A 403

Vật liệu cơ khí 45 22'/4/2016 3'/7/2016 3 07h30-10h45 4 Nguyễn Văn Trung A 403

MĐ 15,16,17,22(TH) 260 22'/2/2016 3'/7/2016 4 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3

MĐ 16,17,22(LT) 60 22'/2/2016 3'/7/2016 5 07h30-11h30 4 Vũ hải Linh A 403

MĐ 15,16,17,22(TH) 260 22'/2/2016 3'/7/2016 6 07h30-11h30 4 Phí Tiến Quân W 1.3

Chính trị 30 22/02/2016 16/04/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Điều khiển khí nén 120 22/2/2016 30/6/2016 2 07h30-11h30 4 Chu Hoa Lư A 404

Máy điện 1 240 22/2/2016 30/06/2016 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Thục Hân A 201

Truyền động điện
75

22/2/2016 22/3/2016 4 07h30-11h30 4 Mai Anh Kiệt A 202

PLC cơ bản 75 22/3/2016 30/06/2016 4 07h30-11h30 4 Mai Anh Kiệt A 202

Thiết bị điện gia 

dụng 120
22/2/2016 30/5/2016 5 07h30-11h30 4 Lê Ngọc Khánh B 204

Trang bị điện 1
270

22/2/2016 22/4/2016 6 07h30-11h30 4 Trần Văn Quang A 304

Đo lường điện 60 01/5/2016 30/6/2016 6 07h30-11h30 4 Bùi Như Việt X. Điện

Chính trị 30 22/02/2016 16/04/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Điều khiển khí nén 120 22/2/2016 30/6/2016 2 07h30-11h30 4 Chu Hoa Lư A 404

(Áp dụng từ ngày 22/02/2016 đến 30/06/2016)

2

ĐCN1-K28.3

29

3 ĐCN2-K28.3 25

LỚP LỊCH HỌC

1 HÀN - K28.3 21

THỜI KHOÁ BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA 2 HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K28.3

PHÒNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016

BỘ XÂY DỰNG
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STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu
Kết thúc/ Tạm 

dừng
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học

LỚP LỊCH HỌC

Trang bị điện 1 270 22/2/2016 30/09/2016 3 07h30-11h30 4 Phạm Quốc Vương A 304

PLC cơ bản 75 22/3/2016 30/06/2016 4 07h30-11h30 4 Mai Anh Kiệt A 202

Điện tử công suất 60 1/5/2016 30/6/2016 4 07h30-11h30 4 Bùi Như Việt X. Điện

Thiết bị điện gia 

dụng 120
22/2/2016 30/5/2016 5 07h30-11h30 4 Lê Ngọc Khánh B 204

Truyền động điện 75 22/2/2016 30/6/2016 6 07h30-11h30 4 Lê Ngọc Khánh B 204

Đo lường điện 60 01/5/2016 30/6/2016 6 07h30-11h30 4 Bùi Như Việt X. Điện

Chính trị 30 22/02/2016 16/04/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Máy Điện 90 22/2/2016 30/6/2016 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Thục Hân Xưởng nguội

Lắp đặt hệ thống 

thiết bị điều khiển tự 

động PLC

145 22/2/2016 30/6/2016 3 07h30-11h30 4 Mai Anh Kiệt A 202

Cung cấp điện 45 22/2/2016 30/4/2016 4 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Thục Hân A 404

Điện tử công nghiệp 75 2/5/2016 30/6/2016 4 07h30-11h30 4 Lê Minh Vương X. Điện

Lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng  130 22/2/2016 30/5/2016 5 07h30-11h30 4 Lê Ngọc Khánh B 204

Đo lường thí nghiệm 

điện 90 22/2/2016 30/4/2016 6 07h30-11h30 4 Bùi Như Việt A 405

Lắp đặt đường dây 

truyền tải 115 22/4/2016 30/6/2016 6 07h30-11h30 4 Trần Văn Quang X. Điện

Chính trị 30 22/02/2016 16/04/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Sử dụng dụng cụ 

thiết bị nghề 

CTTBCK

120 22.2.2016 30.06.2016 2 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Vân Xưởng 5

Chế tạo bồn, bể 180 22.2.2016 30.06.2016 3 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 6

4 ĐĐK-ĐT-K28.3 20

5

Chế tạo

TBCK - K28.3

GVCN: Lưu 

Quốc Tuấn

30

3 ĐCN2-K28.3 25
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STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu
Kết thúc/ Tạm 

dừng
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học

LỚP LỊCH HỌC

Sử dụng dụng cụ 

thiết bị nghề 

CTTBCK

120 22.2.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30 4 Nguyễn Thị Vân Xưởng 5

Chế tạo bồn, bể 180 22.2.2016 30.06.2016 5 07h30-11h30 4 Nguyễn Ngọc Tuấn Xưởng 6

Chính trị 30 18/04/2016 18/06/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Lắp đặt tuabin 120 22.2.2016 30.06.2016 3 07h30-11h30 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Hàn điện cơ bản và 

cắt khí

Lắp đặt máy gia công 

kim loại

160 22.2.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7

Lắp đặt cầu trục 120 22.2.2016 30.06.2016 5 07h30-11h30 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Hàn điện cơ bản và 

cắt khí

Lắp đặt máy gia công 

kim loại

160 22.2.2016 30.06.2016 6 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7

Chính trị 30 18/04/2016 18/06/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Lắp đặt tuabin 120 22.2.2016 30.06.2016 3 07h30-11h30 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Hàn điện cơ bản và 

cắt khí

Lắp đặt máy gia công 

kim loại

160 22.2.2016 30.06.2016 4 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7

Lắp đặt cầu trục 120 22.2.2016 30.06.2016 5 07h30-11h30 4 Vũ Văn cao X. Lắp máy

Hàn điện cơ bản và 

cắt khí

Lắp đặt máy gia công 

kim loại

160 22.2.2016 30.06.2016 6 07h30-11h30 4 Bùi Xuân Hùng Xưởng 7

Chính trị 30 18/04/2016 18/06/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

Chính trị 30 18/04/2016 18/06/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

MĐ 15
95 26/2/2016 29/3/2016

2,3,4,5,6
7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực + 

Bãi cẩu

MĐ 16
90 15/3/2016 29/3/2016

2,3,4,5,6
7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương X. Động Lực + 

Bãi cẩu

6

Lắp đặt 

TBCK - K28.3

GVCN: Phan 

Thị Anh Tú

49

257

Bảo trì 

TBCK - K28.3

GVCN: Phan 

Thị Anh Tú

8
Cầu trục

 -K28.3

5

Chế tạo

TBCK - K28.3

GVCN: Lưu 

Quốc Tuấn

30
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STT Lớp Sỉ số Tên môn học Số tiết Ngày bắt đầu
Kết thúc/ Tạm 

dừng
Thứ Thời gian học

Số tiết 

học/buổi
Giáo viên giảng dạy Phòng học

LỚP LỊCH HỌC

MĐ 17 95 30/3/2016 25/4/2016 2,3,4,5,6 7h30-10h45 4 Nguyễn Xuân Lương
X. Động Lực + 

Bãi cẩu

Chính trị 30 18/04/2016 18/06/2016 7 7h30' - 10h45' 4 Trần Thị Thanh Hòa A 401

An toàn lao dộng 30 22/2/2016 4/11/2016 2 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

Dung sai 45 18/04/2016 27/05/2016 2,6 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực 

Thực tập Hàn 45 26/02/2016 5/6/2016 5 07h30-10h45 4 Lê Thanh Lương X. Hàn

Điện Kỹ Thuật 45 22/02/2016 15/04/2016 6 07h30-10h45 4 Nguyễn Quốc Chính X. Động Lực

5/10/2016 26/05/2016 3,5 4

30/05/2016 30/06/2016 2,3,4,5,6 4

2 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301

3 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301

5 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 102

6 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 102

06/06/2015 01/07/2016 3 07h30-10h45 4 Huỳnh Thị Tuyền A 301

5 07h30-10h45 4 Cao T Thùy Dung A 102

6 07h30-10h45 4 Cao T Thùy Dung A 102

2 07h30-10h45 4 Cao T Thùy Dung A 301

3 07h30-10h45 4 Cao T Thùy Dung A 301

22/02/2016 01/07/2016 4 07h30-10h45 4 Đàm T M Phượng A 204

01/07/2016 2 07h30-10h45 4 Đàm T M Phượng A 204

04/06/2016 3 07h30-10h45 4 Đàm T M Phượng A 301

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Ths. Lê Quang Trung

MĐ 25 105

Thực hành KTDN 

sản xuất

Kế toán doanh 

nghiệp 1

Thị trường chứng 

khoán
11/04/2016

09/04/2016

Kế toán doanh 

nghiệp 2

150

16/04/2016

60

22/02/2016

120
11/04/2016 04/06/2016

10
Kế toán

K28.3

9
Công nghệ ÔTÔ -

K28.3

28

8
Cầu trục

 -K28.3

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP

07h30-10h45 Hồ Đắc Hiền Triết X. Động Lực

TP. ĐÀO TẠO

Ths. Đỗ Lê Hoàng

44 22/02/2016

18/04/2016

09/04/2016
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Ghi chú

120 (còn lại)

20 (còn lại)

50 (còn lại)

40 (còn lại)

(Áp dụng từ ngày 22/02/2016 đến 30/06/2016)

LỊCH HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ - K28.3

HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2015 - 2016
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Ghi chú

LỊCH HỌC

50 (còn lại)

50 (còn lại)

40 (còn lại)
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Ghi chú

LỊCH HỌC
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Ghi chú

LỊCH HỌC

Ths. Nguyễn Ngọc Sơn

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2016

NGƯỜI LẬP
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